
TT Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Số 
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Điểm 
TBTL

Điểm 
TBTL Xếp loại Ngành tốt nghiệp

1 VB1CT5016 Nguyễn Quang Dũng 29/10/1980 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 7.13 2.78 Khá Ngành Luật

2 VB1CT5024 Trịnh Tiến Đạt 10/04/1995 Thanh Hoá Nam Kinh Việt Nam 127 6.98 2.66 Khá Ngành Luật

3 VB1CT5025 Lê Văn Điển 08/02/1991 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 127 7.15 2.8 Khá Ngành Luật

4 VB1CT5027 Lưu Bách Đức 15/03/1999 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 6.91 2.62 Khá Ngành Luật

5 VB1CT5028 Bùi Thị Trà Giang 10/09/1998 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 127 7.06 2.75 Khá Ngành Luật

6 VB1CT5029 Khổng Minh Giang 06/08/1996 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 6.8 2.55 Khá Ngành Luật

7 VB1CT5031 Phạm Trí Giang 01/03/1987 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam 127 7.21 2.82 Khá Ngành Luật

8 VB1CT5035 Nguyễn Thị Hạnh 28/12/1985 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 127 7.33 2.95 Khá Ngành Luật

9 VB1CT5036 Trần Thị Hạnh 08/08/1983 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 127 7.16 2.83 Khá Ngành Luật

10 VB1CT5037 Trần Minh Hằng 10/07/1990 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 127 6.87 2.62 Khá Ngành Luật

11 VB1CT5038 Nguyễn Minh Hiếu 24/07/1999 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 127 7.02 2.69 Khá Ngành Luật

12 VB1CT5039 Nguyễn Trung Hiếu 26/10/1994 Yên Bái Nam Kinh Việt Nam 127 6.93 2.61 Khá Ngành Luật

13 VB1CT5044 Lê Đăng Hoàng 11/05/1999 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 127 6.97 2.63 Khá Ngành Luật

14 VB1CT5048 Nguyễn Thị Hồng 01/10/1983 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 127 7.27 2.87 Khá Ngành Luật

15 VB1CT5055 Hoàng Văn Linh 11/08/1981 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 127 7.28 2.85 Khá Ngành Luật

16 VB1CT5061 Trương Duy Ngọc 06/10/1983 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 7.14 2.76 Khá Ngành Luật

17 VB1CT5062 Nguyễn Thị Nhân 01/03/1984 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 127 6.99 2.62 Khá Ngành Luật

18 VB1CT5066 Hoàng Văn Quy 10/08/1993 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 127 7.37 2.94 Khá Ngành Luật

19 VB1CT5071 Nguyễn Quang Thái 29/08/1991 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 7.32 2.92 Khá Ngành Luật
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20 VB1CT5074 Thái Văn Thương 25/02/1984 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 7.18 2.76 Khá Ngành Luật

21 VB1CT5077 Bùi Xuân Trường 19/12/1983 Hòa Bình Nam Kinh Việt Nam 127 6.85 2.56 Khá Ngành Luật

22 VB1CT5078 Hoàng Anh Tuấn 31/10/1976 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 7.11 2.8 Khá Ngành Luật

23 VB1CT5081 Trần Thanh Tùng 15/07/1987 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 127 7.12 2.77 Khá Ngành Luật

24 VB1CT5079 Hoàng Thị Kim Tuyến 02/12/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 127 7.15 2.78 Khá Ngành Luật

25 VB1CT5083 Phạm Hoàng Tường 22/04/2000 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 127 7.09 2.76 Khá Ngành Luật

26 VB1CT5085 Cao Văn Viện 16/08/1989 Nam Định Nam Kinh Việt Nam 127 6.95 2.68 Khá Ngành Luật

27 VB1CT5084 Lê Quý Viết 27/08/1988 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 127 7.11 2.77 Khá Ngành Luật

Vũ Đức Hùng Phạm Hoài Điệp Phạm Hoài Điệp

CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÓA CÁN BỘ CÔNG NGHỆ TT TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐTĐH


	TN đợt 1

